
Tổng cộng 917 917 917 736

1 Xã Kim Đồng 11 11 11 11

1  Thôn Thái Cường x x x

2  Thôn Nà Luông x x x

3 Thôn Nặm Nàng x x x

4  Thôn Nà Vai X X X

5  Thôn Xuân Thắng X X X

6  Thôn Nặm Nà X X X

7  Thôn Bản Sộc X X X

8 Thôn Chu Lăng X X X

9  Thôn Sông Bằng X X X

10  Thôn Nà Tổng X X X

11  Thôn Khuổi Linh X X X

2 Xã Minh Khai 11 11 11 11

1 Thôn Tri Phương x x x

2 Thôn Quang Trọng x x x

3 Thôn Tân Hoà x x x

4  Thôn Pác Nặm x x x

5  Thôn Chông Cá x x x

6  Thôn Nà Kẻ x x x

7  Thôn Nặm Tàn x x x

8  Thôn Đức Hạnh x x x

9  Thôn Hòa Thuận x x x

10  Thôn Nặm Dạng x x x

11  Thôn Tân Lập x x x

3 Xã Quang Hán 16 16 16 16

1 Xóm Bản Niếng x x x

2 Xóm Cô Tó x x x

3 Xóm Cô Mười x x x

4 Xóm Vững Bền x x x

5 Xóm Ngọc Sơn x x x

6 Xóm Thin Phong x x x

7 Xóm Pú Dô x x x

8 Xóm Vĩnh Khải x x x

9 Xóm Lũng Táo x x x

10 Xóm Lưu Ngọc x x x
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11 Xóm Ngọc Chung x x x

12 Xóm Lũng Nà x x x

13 Xóm Lũng Nặm x x x

14 Xóm Lạc Hiển x x x

15 Xóm Lũng Xỏm x x x

16 Minh Khai x x x

4 Xã Hưng Đạo 16 16 16 16

1 Xóm Bản Riền x x x

2 Xóm Riền Thượng x x x

3 Xóm Khuổi Mực  x x x

4 Xóm Nà Tặc  x x x

5 Xóm Phiêng Nà  x x x

6 Xóm Bản Chàng x x x

7  Xóm Nà Soen  x x x

8  Xóm Phiêng Tác  x x x

9  Xóm Ngàm Lồm  x x x

10  Xóm Nà Nằm  x x x

11  Xóm Pác Puồng  x x x

12  Xóm Khuổi Khon x x x

13  Xóm Khau Pa  x x x

14  Xóm Phiêng Buống  x x x

15  Xóm Bản Cuốn  x x x

16  Xóm Khau Sú x x x

5 Xã Bảo Lâm 26 26 26 26

1 Xóm Mông Ân x x x

2 Xóm Tây Nam  x  x x

3 Xóm Chè Pẻn x x x

4 Xóm Nà Ca x x x

5 Xóm Mạy Rại x x x

6 Xóm Lạng Cá x x x

7 Xóm Nà Mấư x x x

8 Xóm Khau Trù x x x

9 Xóm Lũng Nặm x x x

10 Xóm Khau Nà x x x

11 Xóm Nà Bon x x x

12 Xóm Nà Làng x x x

13 Xóm Bản Mỏ x x x

14 Xóm Khau Lạ x x x

15 Xóm Đon Sài x x x

16 Xóm Nà Pồng x x x

17 Xóm Phiêng Mẹng x x x

18 Xóm Nà Thôm x x x

19 Xóm Lũng Trang x x x

20 Xóm Bản Diềm x x x

21 Xóm Phiêng Nặm x x x

22 Xóm Én Cổ x x x
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23 Xóm Phiêng Vai x x x

24 Xóm Én Nội x x x

25 Xóm Én Ngoại x x x

26 Xóm Nặm Luống x x x

6 Xã Trà Lĩnh 16 16 16 14

1 Xóm Quốc Toản x x x

2 Xóm Bản Quang x x x

3 Xóm Bản Pát x x x

4 Xóm Tài Nam x x x

5 Xóm Cao Chương x x x

6 Xóm Thống Nhất x x x

7 Xóm Nam Tuấn x x x

8 Xóm Bản Lang x x x

9 Xóm Hùng Quốc 2 x x x

10 Xóm Hùng Quốc3 x x

11 Xóm Sơn Lộ x x x

12 Xóm Thang Sặp x x x

13 Xóm Lũng Đẩy x x x

14 Xóm  Lũng Sặp x x x

15 Xóm Hùng Quốc 1 x x

16 Xóm Vĩnh Quang x x x

7 Xã Cô Ba 15 15 15 15

1 Xóm Nà Rào x x x

2 Xóm Phiêng Sáng x x x

3 Xóm Nà Đôm x x x

4 Khuổi Giào x x x

5 Xóm Bản Chang x x x

6 Xóm Nà Viềng x x x

7 Xóm Bó Vài x x x

8 Xóm Nà Đứa x x x

9 Xóm Lũng Vầy x x x

10 Xóm Phiêng Mòn x x x

11 Xóm Cốc Thốc x x x

12 Xóm Lũng Nà x x x

13 Xóm Nà Dạn x x x

14 Xóm Nà Tồng x x x

15 Xóm Pác Riệu x x x

8 Xã Thành Công 9 9 9 9

1 Xóm Bản Chang x x x

2 Xóm Phia Đén x x x

3 Xóm Nà Bản x x x

4 Xóm Quang Thượng x x x

5 Xóm Quang Thành x x x

6 Xóm Tam Hợp x x x

7 Xóm Bành Tổng x x x

8 Xóm Đoàn Kết x x x
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9 Xóm Quang Trung x x x

9 Xã Đoài Dương 20 20 20 19

1 Xóm Trung Phúc 1 x x x

2 Xóm Trung Phúc 2 x x x

3 Xóm Trung Phúc 3 x x x

4 Xóm Trung Phúc 4 x x x

5 Xóm Thông Huề 2 x x x

6 Xóm Thông Huề 1 x x

7 Xóm Đoài Côn 1 x x x

8 Xóm Đoài Côn 2 x x x

9 Xóm Thân Giáp x x x

10 Xóm Cao Thăng 1 x x x

11 Xóm Cao Thăng 2 x x x

12 Xóm Cao Thăng 3 x x x

13  Xóm Đồng Tiến 2 x x x

14  Xóm Đồng Liên x x x

15  Xóm Đồng Nhất x x x

16  Xóm Đồng Tiến 1 x x x

17  Xóm Đông Xâu-Phia Mạ x x x

18  Xóm Pác Lung x x x

19  Xóm Cảm Hảo x x x

20  Xóm Vinh Quang x x x

10 Xã Trùng Khánh 23 23 23 17

1 Xóm Co Sầu 1 x x

2 Xóm Co Sầu 3 x x

3 Xóm Co Sầu 2 x x

4 Xóm Bản Đà x x

5 Xóm Pác Rao x x x

6 Xóm Cảnh Tiên x x x

7 Xóm Sộc Khâm x x x

8 Xóm Đức Hồng x x x

9 Xóm Cổ Phương x x x

10 Xóm Ngọc Chung x x x

11 Xóm Khâm Thành x x x

12 Xóm Hiếu Lễ x x x

13 Xóm Long Sơn x x x

14 Xóm Lăng Yên x x x

15 Xóm Đoàn Kết x x x

16  Xóm Lũng Muôn x x x

17  Xóm Nà Rầy x x x

18  Xóm Đà Hoặc x x x

19  Xóm Bản Mới x x x

20  Xóm Lũng Chung x x x

21 Xóm Kéo Tác x x

22 Xóm Co Sầu 4 x x

23  Xóm Bó Đa x x x
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11 Xã Hà Quảng 19 19 19 11

1 Xóm Nà Giàng x x

2 Xóm Cốc Chủ x x

3 Xóm Ngọc Thượng x x

4 Xóm Đào Ngạn x x

5 Xóm Lũng Hoài x x x

6 Xóm Sông Giang x x x

7 Xóm Nặm Thuổm x x x

8 Xóm Cả Poóc x x x

9 Xóm Kéo Nặm x x x

10 Xóm Thành Công x x x

11 Xóm Lũng Niểng x x x

12 Xóm Nà Rặc x x

13 Xóm Đào Bắc x x

14 Xóm Bản Hà x x

15 Xóm Đào Nam x x

16 Xóm Lũng Bông x x x

17 Xóm Lũng Ngần x x x

18 Xóm Lũng Quảng x x x

19 Xóm Pác Táng x x x

12 Xã Lý Bôn 18 18 18 18

1 Xóm Pác Pha x x x

2 Xóm Nà Pồng x x x

3 Xóm Nà Mạt x x x

4 Xóm Nà Tồng x x x

5 Xóm Phiêng Lùng x x x

6 Xóm Nặm Lạn x x x

7 Xóm Bản Miều x x x

8 Xóm Nà Phiáo x x x

9 Xóm Nà Ngà x x x

10 Xóm Thiêng Nà x x x

11 Xóm Bản Cài x x x

12 Xóm Nà Tốm x x x

13 Xóm Phiêng Pẻn x x x

14 Xóm Khuổi Vin x x x

15 Xóm Nà Mý x x x

16 Xóm Pác Rà x x x

17 Xóm: Nà Hiên x x x

18 Xóm: Nà Lầu x x x

13 Xã Tổng Cọt 20 20 20 20

1 Xóm Nội Thôn x x x

2 Xóm Lũng Rại x x x

3 Xóm Lũng Chuống x x x

4 Xóm Lũng Túm x x x

5 Xóm Cải Viên x x x

6 Xóm Đông Có x x x
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7  Xóm Cọt Nưa x x x

8  Xóm Lũng Ái x x x

9  Xóm Lũng Giỏng x x x

10  Xóm Kéo Sỹ x x x

11  Xóm Ngườm Luông x x x

12  Xóm Cọt Phố x x x

13  Xóm Làng Lỷ x x x

14  Xóm Pác Hoan x x x

15  Xóm Ngườm Vài x x x

16  Xóm Nhỉ Đú x x x

17  Xóm Lũng Rẩu x x x

18  Xóm Cha Vạc x x x

19  Xóm Nặm Đin x x x

20  Xóm Tả Piẩu x x x

14 Xã Trường Hà 25 25 25 12

1 Xóm Xuân Hòa x x

2 Xóm Nà Mạ x x

3 Xóm Pác Bó x x

4 Xóm Nặm Lìn x x x

5 Xóm Hòa Mục x x

6 Xóm Sóc Hà x x

7 Xóm Quý Quân x x

8 Xóm Sóc Giang x x

9 Xóm Lũng Củm x x x

10  Xóm Xuân Đại x x

11  Xóm Xuân Lộc x x

12  Xóm Nà Vạc x x

13  Xóm Bản Giàng x x

14  Xóm Yên Luật x x x

15  Xóm Đôn Chương x x

16  Xóm Khuổi Pàng x x x

17  Xóm Nà Cháo x x x

18  Xóm Cốc Vường x x

19  Xóm Lũng Pươi x x x

20  Xóm Tềnh Cà Lừa x x x

21  Xóm Lũng Mới x x x

22  Xóm Lũng Nhùng x x x

23  Xóm Mã Lịp x x x

24  Xóm Lũng Loỏng x x x

25  Xóm Hồng Việt x x x

15 Xã Ca Thành 7 7 7 7

1 Xóm Tàn Pà x x x

2 Xóm Cao Lù x x x

3 Xóm Nộc Soa x x x

4 Xóm Khuổi Mỵ x x x

5 Xóm Nặm Dân x x x
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6 Xóm Nặm Kim x x x

7 Xóm Lũng Súng x x x

16 Xã Tam Kim 12 12 12 12

1 Xóm Nà Ngần x x x

2 Xóm Hoa Thám x x x

3 Xóm Nà An x x x

4 Phai Khắt x x x

5 Xóm Hưng Đạo x x x

6 Xóm Đồng Tâm x x x

7 Xóm Nam Tiến x x x

8  Xóm Nà Chẵn x x x

9  Xóm Khuổi Hoa x x x

10  Xóm Bắc Dài x x x

11  Xóm Bản Um x x x

12  Xóm Thượng Thác x x x

17 Xã Nguyễn Huệ 15 15 15 15

1 Thôn Khuổi Khoán x x x

2 Thôn Ngũ Lão x x x

3 Thôn Khuổi Quân x x x

4 Thôn Liên Sơn x x x

5 Thôn Nặm Loát x x x

6 Thôn Canh Biện x x x

7 Thôn Án Lại x x x

8 Thôn Trưng Vương x x x

9 Thôn Vinh Quang x x x

10 Thôn Quang Trung x x x

11 Thôn Phan Thanh x x x

12 Thôn Hà Trì x x x

13 Thôn Nà Lại x x x

14 Thôn Bản Cải x x x

15 Thôn Bản Gủn x x x

18 Xã Đình Phong 18 18 18 18

1 Xóm Long Định x x x

2 Xóm Hoàng Lục x x x

3 Xóm Pò Peo x x x

4 Xóm Hữu Bình x x x

5 Xóm Ngọc Côn x x x

6 Xóm  Ngườm Hoài x x x

7 Xóm Lũng Lầu x x x

8 Xóm Giộc Sâu x x x

9 Xóm Ngọc Khê x x x

10 Xóm  An Hỷ x x x

11 Xóm Phong Nặm x x x

12 Xóm Nà Chang x x x

13 Xóm Đà Bút x x x

14 Xóm Pác Gọn x x x
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15 Xóm Bản Chang x x x

16 Xóm Bản Luông x x x

17 Xóm Bo Nặm x x x

18 Xóm Giộc Giao x x x

19 Xã Phục Hoà 21 21 21 8

1 Xóm Bản Chu x x x

2 Xóm Đại Tiến x x x

3 Xóm Biên Hòa x x x

4 Xóm Lương Thiện x x x

5 Xóm Tục Mỹ x x x

6 Xóm Nà Quang x x x

7 Xóm Nà Thắm x x x

8 Xóm Tà Lùng x x

9 Xóm Pác Phéc x x

10 Xóm Bó Tờ x x

11 Xóm Hòa Chung x x

12 Xóm Hòa Thuận x x

13 Xóm Hợp Thành x x

14 Xóm Nam Hà x x

15 Xóm Cốc Chang x x x

16 Xóm Pác Tò x x

17 Xóm Pác Bó x x

18 Xóm Tân Thịnh x x

19 Xóm Hưng Long x x

20 Xóm Đoàn Kết x x

21 Xóm Tam Hợp x x

20 Xã Vinh Quý 18 18 18 18

1 Thôn Vinh Phú x x x

2 Thôn Đông Nam x x x

3 Thôn An Lạc x x x

4 Thôn Kim Loan x x x

5
Thôn Gia Lường -Khuổi 

Âu
x x x

6 Thôn Bản Nhôn x x x

7 Thôn Cô Ngân x x x

8 Thôn Bản Khúa x x x

9 Thôn Nam Lý x x x

10 Thôn Quốc Phong x x x

11 Thôn Bản Đông x x x

12 Thôn Bản Chao  x x x

13 Thôn Bản Răng  x x x

14 Thôn Sộc Phường  x x x

15 Thôn Lũng Quang  x x x

16 Thôn Bắc Vọng  x x x

17 Thôn Làn Lừa x x x
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18 Thôn Bản Rạc - Nà Thúng
x

x
x

21 Xã Lý Quốc 13                13 13 12,00

1 Xóm Minh Long  x x x

2 Xóm Bằng Ca x x x

3 Xóm Bản Bang x x x

4 Xóm Bản Thuộc  x x x

5 Xóm Đồng Tâm  x x x

6  Xóm Lũng Đa x x x

7  Xóm Bản Thang x x x

8  Xóm Nà Quản  x x x

9  Xóm Nà Vị x x x

10  Xóm Khưa Thoang  x x x

11  Xóm Bản Khoòng x x

12  Xóm Lý Vạn x x x

13  Xóm Đồng Biên x x x

22 Xã Sơn Lộ 8 8 8 8

1 Xóm Nà Khuổi x x x

2 Xóm Pù Mô x x x

3 Xóm Bản Khuông x x x

4 Xóm Khuổi Tâư x x x

5 Xóm Bản Óong x x x

6 Xóm Bản Riềng x x x

7 Xóm Phia Pàn x x x

8 Xóm Bản Boóng x x x

23 Xã Hạ Lang 16 16 16 16

1  Xóm Thôm Quỷnh x x x

2  Xóm Biên Cương x x x

3 Xóm Thị Hoa x x x

4 Xóm Bản Lạn x x x

5 Xóm Thái Đức x x x

6 Xóm Bản Đảy x x x

7 Xóm Thống Nhất x x x

8 Xóm Việt Chu x x x

9 Xóm Huyền Du x x x

10 Xóm Hồng Tâm x x x

11 Xóm Thanh Nhật x x x

12 Xóm Thịnh Nguyên x x x

13 Xóm Hồng Nhật x x x

14  Xóm Bản Khu x x x

15  Xóm Bản Ngay x x x

16  Xóm Bản Khau x x x

24 Xã Bạch Đằng 12 12 12 11

1 Xóm Bình Dương x x x

2 Xóm Nà Niển x x x

3 Xóm Bó Mỵ x x x
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4 Xóm Khuổi Rỳ x x x

5  Xóm Nà Roác 1 x x

6  Xóm Nà Roác 2 x x x

7  Xóm Bản Sẳng x x x

8  Xóm Tài Hồ Sìn x x x

9  Xóm Bốc Thượng x x x

10  Xóm Sẻ Pản x x x

11  Xóm Khuổi Thin x x x

12  Xóm Khuổi Pất x x x

25 Xã Thông Nông 16 16 16 8

1 Xóm Háng Tháng x x

2 Xóm Đoàn Kết x x

3 Xóm Lương Can x x

4 Xóm Quang Vinh x x x

5 Xóm Nà Việt x x

6 Xóm Gạm Dầu x x x

7 Xóm Đà Sa x x

8 Xóm Phia Viềng x x x

9 Xóm Sơn Hà x x x

10 Xóm Lũng Lừa x x x

11 Xóm Ngọc Sỹ  x x x

12 Xóm Bản Viềng  x x

13 Xóm Hồng Việt  x x x

14 Xóm Bắc Hưng Đạo  x x

15 Xóm Long Giang  x x

16 Xóm Ma Pản  x x x

26 Xã Nam Tuấn 20                20 20 12

1 Xóm Cao Vinh x x x

2 Xóm Tân Phong x x x

3 Xóm Dân Chủ x x x

4 Xóm Phượng Tiên x x x

5 Xóm Đức Long x x

6 Xóm Cốc Lùng x x x

7 Xóm Hoàng Lạc x x x

8 Xóm Đức Long 1 x x

9 Xóm Lạc Long 2 x x

10 Xóm Lạc Long 1 x x x

11 Xóm Đông Giang x x

12 Xóm Gia Tự 1 x x

13 Xóm Gia Tự 2 x x x

14 Xóm Nà Rị x x

15 Xóm Hữu Giang x x

16 Xóm Văn Thụ x x x

17 Xóm Nà Niền x x

18 Xóm Đoàn Kết x x x

19 Xóm Mỏ Sắt x x x
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20 Xóm Cao Sơn x x x

27 Xã Phan Thanh 12 12 12 12

1 Xóm Bình Đường x x x

2 Xóm Tổng Sơ x x x

3 xóm Bản Chang x x x

4 Xóm Phiêng Pha x x x

5  Xóm Kéo Có x x x

6  Xóm Cốc Mìa x x x

7  Xóm Cốc Mòn x x x

8  Xóm Khuổi Hẩu x x x

9  Xóm Cốc Cai x x x

10  Xóm Phiêng Lầu x x x

11  Xóm Pác Cai x x x

12  Xóm Bản Chiếu x x x

28 Xã Thanh Long 15 15 15 10

1 Xóm Tắp Ná x x

2 Xóm Bình Lãng x x x

3 Xóm Thanh Chung x x x

4 Xóm Ngọc Động x x

5 Xóm Cốc Lùng x x x

6 Xóm Yên Sơn x x x

7 Xóm Vài Thai x x x

8 Xóm Đoàn Kết x x x

9 Xóm Lũng Lạn x x x

10 Xóm Thượng Hà x x

11 Xóm Ngọc Chung x x

12 Xóm Nặm Ngùa x x

13 Xóm Phiêng Pục x x x

14 Xóm Cốc Phát x x x

15 Xóm Phia Khao x x x

29 Xã Đàm Thuỷ 15 15 15 9

1 Xóm Phia Đeng x x x

2 Xóm Pác Mác x x x

3 Xóm Đông Long x x x

4  Xóm Pò Tấu x x x

5  Xóm Long Giang x x x

6  Xóm Bản Hang x x x

7  Xóm Keo Nà x x x

8  Xóm Khuổi Ky x x

9  Xóm Bản Rạ x x

10  Xóm Bồng Sơn x x x

11  Xóm Chung Sơn x x

12  Xóm Đông Khê x x

13 Xóm Bản Viết x x x

14 Xóm Bản Giốc x x

15 Xóm Lũng Phiắc x x
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30 Xã Minh Tâm 11 11 11 11

1  Xóm Nà Bao x x x

2  Xóm Nà Nọi Tân Tiến x x x

3  Xóm Lang Môn x x x

4  Xóm Gia Bằng x x x

5 Xóm Bình Minh x x x

6  Xóm Bắc Hợp x x x

7  Xóm Công Trừng x x x

8  Xóm Nà Thúm x x x

9  Xóm Trương Lương x x x

10  Xóm Sam Luồng x x x

11  Xóm Bản Gùa x x x

31 Xã Cần Yên 19 19 19 16

1 Xóm Vị Quang x x x

2 Xóm Hưng Đạo x x

3 Xóm Nặm Đông x x x

4 Xóm Phiêng Pán x x x

5 Xóm Hồng Minh Thượng x x x

6 Xóm Bản Ngẳm  x x x

7 Xóm Xam Kha  x x x

8 Xóm Lương Thông  x x

9 Xóm Quang Trung  x x x

10 Xóm Lũng Tỳ  x x x

11 Xóm Phục Quốc 1  x x x

12 Xóm Kim Cúc x x x

13 Xóm Rặc Rậy  x x x

14 Xóm Trà Phìn  x x x

15 Xóm Hồng Thái  x x x

16 Xóm Ngọc Sỹ  x x x

17 Xóm Phục Quốc 2  x x x

18 Xóm Bản Gải  x x x

19 Xóm Cần Nông  x x

32 Xã Nguyên Bình 12                12 12 3

1 Xóm Bình Minh  x x

2 Xóm Tân Bình  x x

3 Xóm Pác Măn  x x

4 Xóm Lũng Kèng  x x

5 Xóm Thái Học  x x

6 Xóm Minh Thanh x x

7 Xóm Vũ Minh x x

8 Xóm Pác Bó x x

9 Xóm Thể Dục x x

10 Xóm Nà Gọn x x x

11 Xóm Bản Luộc x x x

12 Xóm Tà Sa x x x

33 Xã Đông Khê 14 14 14 10
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1 Thôn Nà Pá x x

2 Thôn Đức Xuân x x x

3 Thôn Chiến Thắng x x

4 Thôn Đoỏng Lẹng x x x

5 Thôn Thượng Pha x x

6 Thôn Tân Hồng x x

7 Thôn Trọng Con x x x

8  Thôn Pác Lũng x x x

9  Thôn Nà Luồng x x x

10  Thôn Cạm Khàng x x x

11  Thôn Vĩnh Quang x x x

12  Thôn Nà Lẹng x x x

13  Thôn Pò Lài x x x

14  Thôn Nam Quang x x x

34 Xã Quảng Uyên 25 25 25 16

1 Xóm Quốc Phong x x x

2 Xóm Hoà Bình x x

3 Xóm Hồng Thái x x

4 Xóm Phố Cũ x x

5 Xóm Đồng Giao x x x

6 Xóm Chí Thảo x x x

7 Xóm Pắc Rằng  x x

8 Xóm Phúc Sen x x x

9 Xóm Đại Tiến x x x

10 Xóm Quốc Dân  x x x

11 Xóm Quốc Tuấn  x x x

12 Xóm Đà Vỹ x x x

13 Xóm Hòa Nam  x x

14 Xóm Khào  x x

15 Xóm An Lạc  x x  x 

16 Xóm Minh Hòa  x x  x 

17 Xóm Xuân Lợi  x x  x 

18 Xóm Hưng Yên  x x  x 

19  Xóm Xuân Hồng 1  x x

20  Xóm Xuân Hồng 2  x x

21  Xóm Tri Phương 1  x x  x 

22  Xóm Tri Phương 2  x x  x 

23  Xóm Phúc Dùng  x x  x 

24  Xóm Ngọc Quyến  x x  x 

25  Xóm Thạch Bình  x x

35 Xã Nam Quang 20 20 20 20

1 Xóm Tân Việt x x x

2 Xóm Bản Bung x x x

3 Xóm Bản Cao x x x

4 Xóm Nà Nhuồm x x x

5 Xóm Nà Mon x x x
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6 Xóm Phia Cò x x x

7 Xóm Phia Liềng x x x

8 Xóm Khẩu Cắm x x x

9 Xóm Phia Cọ x x x

10 Xóm Nặm Đang x x x

11 Xóm Đoàn Kết x x x

12 Xóm Đon Sài x x x

13 Xóm Khâu Cà x x x

14 Xóm Tổng Phườn x x x

15 Xóm Nà Rình x x x

16 Xóm Nà Pù x x x

17 Xóm Nà Héng x x x

18 Xóm Khuổi Hẩu x x x

19 Xóm Nặm Ròm x x x

20 Xóm Pác Ròm x x x

36 Xã Lũng Nặm 21 21 21 21

1  Xóm Nặm Sấn x x x

2 Xóm Nặm Nhũng x x x

3 Xóm Bó Nhảo x x x

4  Xóm Kéo Quyẻn x x x

5  Xóm Po Tán x x x

6  Xóm Thượng Thôn x x x

7  Xóm Lũng Tu x x x

8 Xóm Cả Giang x x x

9 Xóm Nặm Giạt x x x

10 Xóm Lũng Hóng x x x

11 Xóm Tổng Cáng x x x

12 Xóm Táy Trên x x x

13 Xóm Táy Dưới x x x

14 Xóm Lũng Vẻn x x x

15 Xóm Lũng Nái x x x

16 Xóm Sỹ Điêng x x x

17 Xóm Lũng Giàng x x x

18 Xóm Lũng Gà x x x

19 Xóm Cáy Tắc x x x

20 Xóm Lũng Luông x x x

21 Xóm Kéo Yên x x x

37 Xã Thạch An 15 15 15 10

1 Thôn Phạc Sliến x x x

2  Thôn Vân Trình x x x

3  Thôn Thị Ngân x x x

4  Thôn Trung Thành x x x

5  Thôn Thuận Thành x x x

6  Thôn Tiên Thành  x x x

7  Thôn Nà Danh  x x x

8  Thôn Lê Lai  x x x
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9 Thôn Hồng Sơn  x x

10 Thôn Nà Tán  x x x

11  Thôn Nà Sloòng  x x x

12  Thôn Bản Căm  x x

13  Thôn Độc Lập  x x

14  Thôn Nà Cốc  x x

15  Thôn Tân Việt x x

38 Xã Xuân Trường 10 10 10 10

1 Xóm Thua Tổng x x x

2 Xóm Đồng Mu x x x

3 Xóm Bản Chuồng x x x

4 Xóm Cao Bắc x x x

5 Xóm Cáp Cán x x x

6 Xóm Phìn Sảng x x x

7 Xóm Xà Phìn x x x

8 Xóm Ca Dằm x x x

9 Xóm Lũng Sâu x x x

10 Xóm Mỹ Lủng x x x

39 Xã Bảo Lạc 21 21 21 17

1 Xóm Vân Trung x x

2 Xóm 3 x x

3 Xóm 6 x x

4 Xóm Vân An x x

5 Xóm Nà Dường x x x

6 Xóm Bản Khuông x x x

7 Xóm Thang Buổng x x x

8 Xóm Khau Trang x x x

9 Xóm Cốc Xả x x x

10 Xóm Nà Van x x x

11 Xóm Lũng Tiến x x x

12 Xóm Bản Piậy x x x

13 Xóm Nà Đuốn x x x

14 Xóm Khau Pầu x x x

15 Xóm Nà Xiêm x x x

16 Xóm Nà Roà x x x

17 Xóm Khuổi Bốc x x x

18 Xóm Cốc Chom x x x

19 Xóm Bản Lũng x x x

20 Xóm Po Pán x x x

21 Xóm Cốc Lũng x x x

40 Xã Huy Giáp 12 12 12 12

1 Thôn Lũng Pán x x x

2 Thôn Bản Ngà x x x

3 Thôn Đình Phùng  x x x

4 Thôn Bản Mỉoong  x x x

5 Thôn Bản Chồi  x x x
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6 Thôn Nặm Pắt  x x x

7 Thôn Nặm Cốp  x x x

8 Thôn Trung Bắc x x x

9 Thôn Phiêng Vàng x x x

10 Thôn Bản Buống x x x

11 Thôn Lũng Pèng x x x

12 Thôn Lũng Cắm x x x

41 Xã Quang Trung 12 12 12 12

1 Xóm Lũng Tung x x x

2 Xóm Bản Mán x x x

3 Xóm Bản Súm x x x

4 Xóm Làn Hoài x x x

5 Xóm Bình Chỉnh x x x

6 Xóm Nà Giốc x x x

7 Xóm Bản Ngắn x x x

8 Xóm Thôn Ga x x x

9 Xóm Bản Sác x x x

10 Xóm Đồng Soa x x x

11 Xóm Hợp Thành x x x

12 Xóm Đồng Biên x x x

42 Xã Khánh Xuân 10 10 10 10

1 Xóm Kha Rào x x x

2 Xóm Bản Diềm x x x

3 Xóm Thôm Quan x x x

4 Xóm Cốc Lại x x x

5 Xóm Thẳm Thon x x x

6 Xóm Lũng Rỳ x x x

7 Xóm Hò Lù x x x

8 Xóm Cà Lò x x x

9 Xóm Phiêng Dịt x x x

10 Xóm Lũng Vai x x x

43 Xã Tĩnh Túc 9 9 9 9

1 Xóm Hồng Nhị x x x

2 Xóm Vũ Nông x x x

3 Xóm Lũng Tỳ x x x

4 Xóm Lũng Khoen x x x

5 Xóm Triệu Nguyên x x x

6 Xóm Khau Khác x x x

7 Xóm Hồng Hữu x x x

8 Xóm Hồng Trung x x x

9 Xóm Hồng Hà x x x

44 Xã Đức Long 11 11 11 11

1 Thôn Danh Sỹ x x x

2 Thôn Bản Nhận x x x

3 Thôn Lê Lợi x x x

4 Thôn Bản Viện x x x
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5 Thôn Đoàn Kết x x x

6 Thôn Nà Lạn x x x

7 Thôn Bản Siền x x x

8 Thôn Bản Sliển x x x

9 Thôn Khuổi Cáp x x x

10 Thôn Bản Néng x x x

11 Thôn Ka Liệng x x x

45 Xã Độc Lập 13 13 13 13

1 Xóm Quảng Hưng 2 x x x

2 Xóm Quảng Hưng 1 x x x

3 Xóm Nà Pheo x x x

4 Xóm Nà Phường x x x

5 Xóm Đồng Khuôn x x x

6 Xóm Đoỏng Pán x x x

7 Xóm Hòa Bình x x x

8 Xóm Háng Chấu x x x

9 Xóm Xuân Yên x x x

10 Xóm Nà Lèng x x x

11 Xóm Nà Cha x x x

12 Xóm Tân Thượng x x x

13 Xóm Kim Bảng x x x

46 Xã Hoà An 26 26 26 15

1 Xóm Đức Xuân x x x

2  Xóm Đại Tiến 1 x x x

3  Xóm Đại Tiến 2 x x x

4  Xóm Nà Bưa x x x

5  Xóm Lam sơn x x x

6  Xóm Bình Long x x x

7  Xóm Vò Đáo x x x

8  Xóm Tân Hồng x x x

9  Xóm Minh Loan x x x

10  Xóm Thanh Bình x x x

11  Xóm Dã Hương x x

12  Xóm Hồng Việt x x

13  Xóm Thanh Hùng x x

14  Xóm Thái Cường x x

15  Xóm An Bình x x

16  Xóm Bế Triều x x

17 Xóm Hoằng Bó x x

18 Xóm Nước Hai x x

19 Xóm Nà Tẻng x x

20 Xóm Nà Mò x x x

21 Xóm Bản Sẩy x x

22 Xóm Thạch Lâm x x x

23 Xóm Đà Lạn x x

24 Xóm An Phú x x x



18

Dân tộc 

thiểu số 

TT Tên xã

Thôn thuộc vùng Thôn đặc 

biệt khó 

khăn
Miền núi

Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

25 Xóm Lũng Phầy x x x

26 Xóm Bình Lương x x x

47 Xã Hạnh Phúc 23 23 23 23

1 Xóm Khâm Thành x x x

2 Xóm Bản Chang x x x

3 Xóm Tự Do x x x

4 Xóm Cô Rào x x x

5 Xóm Pác Tàn x x x

6 Xóm Đoài Khôn x x x

7 Xóm Lạn Thắng x x x

8 Xóm Ngọc Sơn x x x

9 Xóm Đống Đa x x x

10 Xóm Ngọc Nam x x x

11 Xóm Ngọc Động x x x

12 Xóm Tri Phương x x x

13 Xóm Hoàng Hải x x x

14 Xóm Chí Kiên x x x

15 Xóm Thống Nhất x x x

16 Xóm Hồng Định x x x

17 Xóm Lũng Luông x x x

18 Xóm Đoàn Kết x x x

19 Xóm Khánh Xuân x x x

20 Xóm Khau Luông x x x

21 Xóm Thái Cường x x x

22 Xóm Lũng Muông x x x

23 Xóm Chính Mông x x x

48 Bế Văn Đàn 21 21 21 21

1 Xóm Cách Linh x x x

2 Xóm  Lăng Hoài x x x

3 Xóm Bản Đông x x x

4 Xóm Nam Hồng x x x

5 Xóm Sa Xám x x x

6 Xóm Bắc Hồng x x x

7  Xóm Hồng Quang x x x

8 Xóm Nà Lòa x x x

9  Xóm Bắc Vọng x x x

10 Xóm Lũng Khún x x x

11 Xóm Bản Buống x x x

12 Xóm Hợp Thành x x x

13  Xóm Bản Co x x x

14  Xóm Lũng Rỵ x x x

15  Xóm Lũng Sạng x x x

16  Xóm Lũng Hóoc x x x

17  Xóm Thành Lập x x x

18  Xóm Liên Hồng x x x

19  Xóm Nà Suối x x x
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20  Xóm Trường An x x x

21  Xóm Bản Riềng x x x

49 Xã Quang Long 11 11 11 11

1 Xóm Vĩnh Thọ x x x

2 Xóm Phúc Bình x x x

3 Xóm Kỳ Lạc x x x

4 Xóm Đức Quang x x x

5 Xóm Hùng Binh x x x

6 Xóm Thắng Lợi x x x

7  Xóm Kiểng Phặc x x x

8  Xóm Coỏng Hoài x x x

9  Xóm Đoàn Kết x x x

10  Xóm Thái Thông x x x

11  Xóm Hùng Cầu x x x

50 Xã Canh Tân 10 10 10 10

1 Xóm Kéo Quý x x x

2 Xóm Tân Thành x x x

3  Xóm Tân Cương x x x

4  Xóm Tân Hòa x x x

5  Xóm Tân Hồng x x x

6  Xóm Tân Tiến x x x

7 Xóm Cẩu Lặn x x x

8 Xóm Nà  Pò x x x

9 Xóm Bản Tuồm x x x

10 Xóm Nà Mèng x x x

51 Xã Yên Thổ 25 25 25 25

1 Xóm Khau Nình x x x

2 Xóm Đức Long x x x

3 Xóm Hồng Đào x x x

4 Xóm Nà Vài x x x

5 Xóm Nà Muồng x x x

6 Xóm Bản Lìn x x x

7 Xóm Thái Sơn x x x

8 Xóm Bản Đuốc x x x

9 Xóm Bản Chang x x x

10 Xóm Nặm Đăm x x x

11 Xóm Yên Bình x x x

12 Xóm Vằng Vạt x x x

13 Xóm Bản Bó x x x

14 Xóm Bản Ràn x x x

15 Xóm Khuổi Ngọa x x x

16 Xóm Bản Là x x x

17 Xóm Khau Dề x x x

18 Xóm Nặm Trà x x x

19 Xóm Nà Bó x x x

20 Xóm Lũng Chang x x x
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21 Xóm Lũng Vài x x x

22 Xóm Lũng Liềm x x x

23 Xóm Bản Vàng x x x

24 Xóm Bản Búng x x x

25 Xóm Khuổi Chuồng x x x

52 Xã Cốc Pàng 16 16 16 16

1 Xóm Phú Biên x x x

2 Xóm Dình Phà x x x

3 Xóm Nà Hu x x x

4 Xóm Khuổi Sang x x x

5 Xóm Đức Hạnh x x x

6 Xóm Cốc Lỳ x x x

7 Xóm Cà Pẻn x x x

8 Xóm Nà Rại x x x

9 Xóm Nà Mìa x x x

10 Xóm Nà Nộc x x x

11 Xóm Lũng Mần x x x

12 Xóm Chè Lỳ x x x

13 Xóm Cà Đổng x x x

14 Xóm Chè Lếch x x x

15 Xóm Nà Nhùng x x x

16 Xóm Nà Luông x x x

53 Phường Tân Giang 18 18 18 0

1 Tổ Tân An 1 x x

2 Tổ Tân An 2 x x

3 Tổ Tân An 3 x x

4 Tổ Tân Thanh 1 x x

5 Tổ Tân Thanh 2 x x

6 Tổ Tân Bình 1 x x

7 Tổ Tân Bình 2 x x

8 Tổ Tân Bình 3 x x

9 Tổ Hòa Chung 1 x x

10 Tổ Hòa Chung 2 x x

11 Tổ Duyệt Trung 1 x x

12 Tổ Duyệt Trung 2 x x

13 Tổ Chu Trinh 1 x x

14 Tổ Chu Trinh 2 x x

15 Tổ Lê Chung 1 x x

16 Tổ Lê Chung 2 x x

17 Tổ Lê Chung 3 x x

18 Tổ Lê Chung 4 x x

54 Phường Nùng Trí Cao 14 14 14 0

1 Tổ dân phố Đức Chính x x

2 Tổ dân phố Vĩnh Quang x x

3 Tổ dân phố Kỳ Sầm x x

4 Tổ dân phố Mạnh Ngọc x x
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5 Tổ dân phố Gia Binh x x

6 Tổ dân phố Gia Cung x x

7 Tổ dân phố Ngọc Sinh x x

8 Tổ dân phố Ngọc Xuân x x

9 Tổ dân phố Tam Trung x x

10 Tổ dân phố Trường Sinh x x

11 Tổ dân phố Bằng Giang x x

12 Tổ dân phố Kim Pha x x

13 Tổ dân phố Sông Bằng x x

14 Tổ dân phố Ngọc Pha x x

55 Phường Thục Phán 32 32 32 0

1 Tổ dân phố Phố Cũ x x

2 Tổ dân phố Hoàng Như x x

3 Tổ dân phố Hợp Giang x x

4 Tổ dân phố Hiến Giang x x

5 Tổ dân phố Nước Giáp x x

6 Tổ dân phố Vườn Cam x x

7 Tổ dân phố Bằng Giang x x

8 Tổ dân phố Phan Thanh x x

9 Tổ dân phố Đại Thắng x x

10 Tổ dân phố Nà Cáp x x

11 Tổ dân phố Kho Cuốn x x

12 Tổ dân phố Lê Lai x x

13 Tổ dân phố Sông Hiến x x

14 Tổ dân phố Thanh Sơn x x

15 Tổ dân phố Thiên Văn x x

16 Tổ dân phố Đồng Tâm x x

17 Tổ dân phố Mỹ Sơn x x

18 Tổ dân phố Xuân Phách x x

19 Tổ dân phố Đề Thám x x

20 Tổ dân phố Kim Đồng x x

21 Tổ dân phố Đức Hạnh x x

22 Tổ dân phố Hà Hoàng x x

23 Tổ dân phố Trưng Nhị x x

24 Tổ dân phố Cao Bình x x

25 Tổ dân phố Đồng Chúp x x

26 Tổ dân phố Đà Quận x x

27 Tổ dân phố Nam Phong x x

28 Tổ dân phố Hoàng Tung x x

29 Tổ dân phố Na Lữ x x

30 Tổ dân phố Nặm Lìn x x

31 Tổ dân phố Phố Thầu x x

32 Tổ dân phố Hạnh Phúc x x

56 Xã Quảng Lâm 23 23 23 23

1 Xóm Tổng Chảo X X X

2 Xóm Nà Đon X X X
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Dân tộc 

thiểu số 

TT Tên xã

Thôn thuộc vùng Thôn đặc 

biệt khó 

khăn
Miền núi

Tên thôn vùng đồng bào 

DTTS&MN

3 Xóm Nà Luông X X X

4 Xóm Nà Kiềng X X X

5 Xóm Cốc Lùng X X X

6 Xóm Phiêng Phát X X X

7 Xóm Tổng Ngoảng X X X

8 Xóm Phiêng Mường X X X

9 Xóm Nặm Miòong X X X

10 Xóm Bản Nà X X X

11 Xóm Nà Thằn X X X

12 Xóm Khau Ca X X X

13 Xóm Khau Ràng X X X

14 Xóm Phiêng Rỏong X X X

15 Xóm Cốc Páp X X X

16 Xóm Bản Luầy X X X

17 Xóm Tổng Dùn X X X

18 Xóm Lũng Rịa X X X

19 Xóm Nà Hôm X X X

20 Xóm Sác Ngà X X X

21 Xóm Nặm Tàu X X X

22 Xóm Nặm Pục X X X

23 Xóm Khau Noong X X X
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